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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 LÊ HOÀI PHONG
2 NGUYỄN THIỆN PHÚC
3 TRẦN TRỌNG PHÚC
4 HUỲNH THỊ TÚ QUYÊN
5 LÊ NGỌC SƠN
6 BÀNH BẢO SƠN
7 TRẦN PHƯỚC TÀI
8 NGUYỄN HOÀNG THANH
9 ĐOÀN DUY THANH

10 NGUYỄN THỊ THANH THẢO
11 NGUYỄN THỊ ANH THƯ
12 TRẦN THANH THUẬN
13 TRẦN THỊ THANH THÚY
14 TRÀ THỊ KIM THÙY
15 LÊ THỊ THANH THỦY
16 ĐỖ THỊ THỦY TIÊN
17 ĐINH SỸ TIẾN
18 NGUYỄN VĂN TỚI
19 VÕ HUYỀN TRÂN
20 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANH
21 LÊ QUÝ MINH TRÍ
22 LÊ NGUYỄN ANH TRIỀU
23 LÊ THỊ TUYẾT TRINH
24 NGUYỄN HỮU CHÁNH TRỰC
25 LẠC LẬP TRƯỜNG
26 NGUYỄN DUY TÚ
27 LÊ MINH TUẤN
28 PHẠM MINH TUẤN
29 TRẦN QUANG VŨ
30 PHAN THỊ HẢI YẾN
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